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ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Môn : GIÁO DỤC KINH TẾ - PHÁP LUẬT LỚP 10 

ĐỀ A ( Gợi ý )

Câu 1: ( 6 điểm )

 a. Chủ thể sản xuất: ( 1.5 điểm )

    là những cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp,...sử dụng các yếu tố đẩu vào như nguồn vốn, sức lao động, tài nguyên,... tạo ra hàng hoá (sản phẩm, dịch vụ) cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng,  góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Ngoài mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, chủ thể sản xuất cần phải tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm cung cấp những hàng hoá, không làm tồn hại đối với con người, môi trường và xã hội.

b. Chủ thể tiêu dùng: ( 1.5 điểm )

    là người tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu của mình. Chủ thể tiêu dùng có vai trò quan trọng trong việc định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển, có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững.

    Chủ thể tiêu dùng cần phải có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội; lựa chọn, tiêu dùng hàng hoá có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; phê phán hành vi trái pháp luật trong hoạt động kinh tế.

c. Chủ thể trung gian: ( 1.5 điểm )

    gổm những tổ chức cá nhân giữ vai trò kết nối giữa người tiêu dùng và người sản xuất trong nền kinh tế. Dưới tác động của phân công lao động xã hội, những chủ thể trung gian xuất hiện trên thị trường thực hiện kết nối các quan hệ mua và bán, sản xuất và tiêu dùng,... giúp nén kinh tế linh hoạt, hiệu quả.

d. Chủ thể Nhà nước: ( 1.5 điểm )

    có vai trò điều tiết và tạo điểu kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế khác nhau hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đổng thời, Nhà nước cũng tác động để điều chỉnh và khắc phục những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 2: ( 4 đ ) 

    Người tiêu dùng có trách nhiệm:
    - Chú ý giá cả phù hợp với khả năng tài chính của mình

    - Chú ý chất lượng sản phẩm

    - Chú ý bảo vệ môi trường

    - Chú ý tiết kiệm điện, nước, …

ĐỀ B ( Gợi ý )

Câu 1: ( 6 điểm )

a. Khái niệm thị trường  ( 0.5 điểm )

-Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau đế xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ.

b. Các loại thị trường ( 4 điểm )

+ Căn cứ theo đối tượng hàng hoá, dịch vụ được trao đổi, mua bán: thị trường hàng hoá (thị trường gạo, thị trường sắt thép,...), thị trường dịch vụ (thị trường chăm sóc sắc đẹp, thị trường chứng khoán,...) gắn với các loại hàng hoá, dịch vụ khác nhau.

+ Căn cứ vào vai trò của các yếu tố được trao đổi, mua bán: thị trường tư liệu tiêu dùng; thị trường tư liệu sản xuất.

+ Căn cứ vào phạm vi hoạt động: thị trường trong nước và thị trường thế giới, 

+ Căn cứ vào vào tính chất và cơ chế vận hành: thị trường cạnh tranh hoàn hảo,  thị trường cạnh tranh không hoàn hảo (độc quyền).

c. Các chức năng của thị trường ( 1.5 điểm )

+ Thừa nhận giá trị của hàng hoá;

+ Cung cấp thông tin cho các chủ thể kinh tế;

+ Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.

Câu 2: ( 4 điểm )

  Chợ truyền thống ở địa phương em: 

 - Kẻ bán người mua tấp nập…

 - Hàng hóa vô cùng phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại…

 - Chất lượng hàng hóa có nhiều mức độ khác nhau: cao, trung bình, thấp, kém,..

 - Giá cả nhiều mức độ khác nhau: cao, trung bình, thấp,..

